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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 

 
ADN  :  Acid Deoxyribonucleic  

APC  :  Antigen presenting cell (tế bào trình diện kháng nguyên)  

ARN  :  Acid Ribonucleic  

ĐC  :  Đối chứng  

ELISA  :  Enzyme Linked Immunosorbent Assay  

FMD  :  Foot and Mouth Disease  

FMDV  :  Foot and Mouth Disease Virus  

HGKT  :  Hiệu giá kháng thể  

H2O2  :  Hydrogen peroxide (Ô xy già)  

LMLM  :  Lở mồm long móng  

LPB-ELISA  :  Liquid Phase Blocking ELISA  

OIE  :  Office Internatinal Epizooties  

PCR  :  Polymerase Chain Reaction  

PBS  :  Phosfate Buffer Saline  

RT - PCR  :  Reverse Trancrption Polymerase Chain Reaction  

TCI50  :  50% Tissue Culture Infectious Dose  

T.W  :  Trung ương  

TLBH  :  Tỷ lệ bảo hộ  

UBND :  Ủy ban nhân dân  

(+)  :  Dương tính  

(-)  :  Âm tính  

μl  :  Micro liter  

g  :  Gram  

ml  :  mililit  

Cs. : Cộng sự 

Pg. : Page 

Tr. : Trang 
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